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1. Đặt vấn đề
Hóa học là môn học lựa chọn theo nguyện vọng và 

định hướng nghề nghiệp thuộc nhóm môn Khoa học 
tự nhiên trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. 
Chương trình Hóa học lớp 10 có vai trò quan trọng, 
tập trung hầu hết các nội dung kiến thức cơ sở trong 
Chương trình môn Hóa học phổ thông. Các nội dung 
này giúp học sinh nhận định tính hệ thống, quy luật của 
chất và quá trình biến đổi chất qua các chủ đề dạy học. 
Việc trang bị kiến thức cơ sở chung giúp học sinh có 
hiểu biết sâu sắc, hệ thống làm cơ sở nghiên cứu về Hóa 
học vô cơ và Hóa học hữu cơ ở lớp 11 và 12 [1]. Khối 
kiến thức cơ sở chung của Hóa học lớp 10 có một số nội 
dung mới, nặng về lí thuyết và khó hình dung, không 
có nhiều thí nghiệm để học sinh có thể quan sát, trải 
nghiệm. Hơn nữa, do kiến thức cơ sở chung nên mang 
tính khái quát cao dẫn đến hạn chế học sinh tiếp thu và 
vận dụng kiến thức trên lớp cũng như tự học ở nhà. Từ 
sở thích và xu hướng học tập với sự hỗ trợ của các thiết 
bị công nghệ như điện thoại thông minh, máy tính, ipad 
chúng tôi nhận thấy cơ hội phát triển năng lực tự học, 
cải thiện kết quả học tập môn Hóa học lớp 10 của học 
sinh thông qua sử dụng các học liệu số. Cùng với hiện 

tượng thời gian chú ý của người học bị rút ngắn, xu 
hướng chia nhỏ các chủ đề học tập phức tạp thành các 
nội dung học tập nhỏ giúp học sinh tiếp thu, luyện tập, 
vận dụng kiến thức một cách chủ động có tính cá nhân 
hóa. Với sự đồng hành của công nghệ, các bài giảng 
Hóa học lớp 10 được số hóa có tính trực quan bằng 
các sơ đồ, hình ảnh, video thí nghiệm, thí nghiệm mô 
phỏng, các bảng số liệu, các trò chơi học tập, bài kiểm 
tra, luyện tập trên các nền tảng trực tuyến như Google 
Forms, Kahoot, Blocket… gia tăng tính tương tác giữa 
học sinh và nội dung học tập. Hệ thống học liệu số theo 
mô hình học vi mô (micro learning) như liệt kê ở trên có 
nhiều tiềm năng để đáp ứng được mục tiêu dạy học Hóa 
học, phù hợp với đặc thù về kiến thức Hóa học, tiếp cận 
với tâm lí và xu hướng học tập của học sinh trung học 
phổ thông hiện nay. Mặt khác, hệ thống học liệu số theo 
mô hình học vi mô còn là phương tiện để giáo viên sử 
dụng tổ chức dạy học tích cực theo mô hình lớp học đảo 
ngược, dạy học hỗn hợp (Blended learning), dạy học dự 
án, dạy học trải nghiệm, dạy học khám phá…

Để có cơ sở thực tiễn cho nghiên cứu và xây dựng hệ 
thống học liệu số theo mô hình học vi mô trong dạy học 
Hóa học lớp 10, chúng tôi đã tiến hành khảo sát, phỏng 

TÓM TẮT: Cùng với sự phát triển của khoa học kĩ thuật, công nghệ dạy học trên 
toàn cầu có nhiều thay đổi. Mô hình học vi mô (microlearning) gần đây đã được 
triển khai trong dạy học. Bằng cách thiết kế các nội dung dạy học nhỏ, mô hình 
học vi mô thu hút được sự chú ý, tập trung của người học vào các hoạt động học. 
Sử dụng học liệu số theo mô hình học vi mô hỗ trợ giáo viên tổ chức hoạt động 
dạy học đa dạng, giúp học sinh học tập chủ động và linh hoạt. Do đó, việc đưa 
học liệu số theo mô hình học vi mô vào lớp học sẽ mang lại một số lợi ích cho việc 
dạy học nói chung và dạy học Hóa học nói riêng. Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu 
thực trạng sử dụng và đánh giá của giáo viên đối với học liệu số theo mô hình 
học vi mô trong dạy học Hoá học tại trường trung học phổ thông. Nhóm nghiên 
cứu đã gửi bảng câu hỏi tới 80 giáo viên môn Hóa học tại hai tỉnh Nghệ An và Hà 
Tĩnh. Kết quả chỉ ra rằng, giáo viên đánh giá cao vai trò và hiệu quả của học liệu 
số theo mô hình học vi mô trong dạy học hóa học, tuy nhiên vẫn còn khó khăn, 
thách thức cần xem xét thêm. Kết quả này là cơ sở thực tiễn để nhóm nghiên cứu 
đề xuất biện pháp xây dựng và sử dụng học liệu số theo mô hình học vi mô trong 
dạy học Hóa học lớp 10. 
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vấn 80 giáo viên Hóa học tại các trường phổ thông ở địa 
bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh nhằm trả lời hai câu hỏi 
nghiên cứu sau đây: 1/ Hiểu biết, thái độ của giáo viên 
đối với lợi ích và thách thức của việc sử dụng học liệu 
số trong dạy học Hóa học? 2/ Hiện nay, giáo viên thiết 
kế và sử dụng học liệu số theo mô hình học vi mô như 
thế nào trong dạy học Hóa học?

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Phương pháp nghiên cứu
Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã sử dụng các 

phương pháp sau đây: Tổng quan tài liệu, khảo sát thực 
trạng, thống kê toán học. Tổng quan tài liệu nhằm phân 
tích, tổng hợp các tài liệu đã được công bố liên quan 
đến học liệu số theo mô hình học vi mô trong dạy học 
Hóa học. Phân tích này giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về 
lợi ích cũng như các thách thức khi sử dụng học liệu 
số theo mô hình học vi mô để áp dụng vào dạy học 
Hóa học ở trường trung học phổ thông. Sử dụng công 
cụ Google Fomrs để thiết kế khảo sát và thu thập câu 
trả lời của giáo viên môn Hóa học trên địa bàn hai tỉnh 
Nghệ An và Hà Tĩnh. Phiếu khảo sát bao gồm 15 câu 
hỏi, trong đó 5 câu hỏi tự chọn và 10 câu hỏi đánh giá 
mức độ theo thang Likert (5 mức độ) nhằm tìm hiểu 
thực trạng hiểu biết, mức độ sử dụng, thiết kế học liệu 
số theo mô hình học vi mô và đánh giá mối quan tâm 
của giáo viên, hiệu quả khi sử dụng học liệu số theo 
mô hình học vi mô trong dạy học môn Hóa học hiện 
nay. Kích cỡ mẫu chúng tôi chọn trong nghiên cứu này 
dựa theo công thức n = 5 × m (với m là số biến độc 
lập) [2]. Có 15 câu hỏi trong phiếu khảo sát nên chúng 
tôi xác định mẫu nghiên cứu phải có độ lớn tối thiểu 
là 5×15=75 mẫu. Thực tế, chúng tôi đã thu thập được 
phản hồi từ 80 giáo viên Hóa học ở các trường trung 
học phổ thông trên địa bàn các tỉnh Nghệ An và Hà 
Tĩnh, thời gian thu thập dữ liệu từ ngày 13 tháng 5 năm 
2024 đến ngày 30 tháng 5 năm 2024. Tất cả các phiếu 
trả lời thu thập được có đầy đủ thông tin để có thể đưa 
vào phân tích. Chúng tôi sử dụng phần mềm Jamovi 
2.3.28 [3] để xử lí, phân tích các dữ liệu thu thập được. 

2.2. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
2.2.1. Mô hình học vi mô (micro learning hay microlearning)
Những năm gần đây, trong bối cảnh chuyển đổi số 

giáo dục cùng với sự phát triển của công nghệ dạy học, 
mô hình học vi mô (microlearning, micro learning) là 
chủ đề thu hút sự quan tâm của giáo viên và các tổ chức 
giáo dục ở mọi cấp học trên toàn cầu. Cho đến nay, có 
nhiều khái niệm về học vi mô nhưng có thể khái quát 
đó là hình thức tạo nên các đơn vị học tập nhỏ và các 
hoạt động học tập ngắn hạn như: Văn bản, hình ảnh, 
video, âm thanh và trò chơi để tăng cường sự tương tác 
của người học với nội dung và các hoạt động học tập 

[4]. Mặc dù có nhiều khái niệm, định nghĩa khác nhau 
nhưng theo các tác giả học vi mô có 3 đặc điểm sau: 
1) Nội dung ngắn gọn, đơn giản với bảng, số liệu, mô 
hình, video…, 2) Tập trung vào một ý tưởng/chủ đề/
mục tiêu dạy học duy nhất, 3) Thời gian học và tương 
tác ngắn (không quá 15 phút) [5]. 

Theo một nghiên cứu của Microsoft Corp tại Canada 
năm 2000, khoảng chú ý của con người là khoảng 12 
giây, khoảng thời gian ấy giảm xuống chỉ còn 8 giây 
vào 2013 [6]. Mặt khác, nếu như cách tiếp cận truyền 
thống về bố trí thời gian học trực tiếp theo lịch từ 
trước thì giờ đây theo sự phát triển của phương tiện 
truyền thông mọi người mong đợi được học ngay lập 
tức mọi lúc, mọi nơi với các thiết bị di động có trên 
tay. Xu hướng này cũng tạo điều kiện cho sự phát triển 
của học vi mô. Theo [7], những phần nhỏ của nội dung 
học tập có thể cho phép người học truy cập chúng dễ 
dàng hơn trong những khoảnh khắc và điều kiện cụ 
thể trong ngày. Với khoảng thời gian chú ý trung bình 
của con người giảm, học vi mô ngày càng trở nên quan 
trọng hơn vì nó nhấn mạnh thời gian học ngắn. Học vi 
mô đã chứng minh hiệu quả so với phương pháp học 
truyền thống với các lợi ích sau: 1) Tạo điều kiện cải 
thiện khả năng duy trì khái niệm [8]; 2) Tăng sự tham 
gia của người học [9]; 3) Cải thiện động lực của người 
học, cho phép người học có các trải nghiệm học tập 
theo tốc độ của cá nhân [10]; 4) Tham gia học tập hợp 
tác [11]; 5) Nâng cao hiểu biết và ứng dụng kiến thức, 
cải thiện thành tích học tập [12]. Học vi mô được đánh 
giá là một trong những cách tiếp cận sáng tạo nhất để 
dạy và học đã xuất hiện trong thập kỉ qua [13]. Học vi 
mô đầu tiên được sử dụng để đào tạo, tập huấn nhân 
viên trong các doanh nghiệp [14], tiếp sau đó học vi 
mô với những lợi ích trong thời đại công nghệ thông 
tin bùng nổ, mô hình dạy học này được áp dụng cho 
học sinh phổ thông [10], sinh viên đại học [15], sinh 
viên trường nghề [16] cho người lớn [17]. Học vi mô 
đã xuất hiện trên quy mô toàn cầu, từ các nước phát 
triển như các nước Châu Âu [18], Úc [19] và Mĩ [20] 
đến các nước đang phát triển như Trung Quốc [21] và 
Malaysia [22]. Ở Việt Nam, có một số nghiên cứu về 
học vi mô như: Hiểu biết chung về học vi mô [23], 
áp dụng mô hình học vi mô vào hoạt động giảng dạy 
ở Giáo dục đại học [24], xu hướng nghiên cứu về mô 
hình học vi mô ở bậc Đại học [25]. Qua nghiên cứu, 
phân tích các tài liệu trên thế giới hiện nay về học vi 
mô chúng tôi nhận thấy hầu hết các công bố liên quan 
đến giáo dục nghề nghiệp, tiếp đến là giáo dục đại học, 
một số ít liên quan đến giáo dục phổ thông [26]. Ở 
Việt Nam, nghiên cứu về vận dụng mô hình học vi mô 
trong dạy học hoá học trung học phổ thông chưa được 
các nhà khoa học quan tâm.
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2.2.2. Học liệu số (học liệu điện tử)
Học liệu số (hay học liệu điện tử) là tập hợp các 

phương tiện điện tử phục vụ dạy và học, bao gồm: Giáo 
trình điện tử, sách giáo khoa điện tử, tài liệu tham khảo 
điện tử, bài kiểm tra đánh giá điện tử, bản trình chiếu, 
bảng dữ liệu, các tệp âm thanh, hình ảnh, video, bài 
giảng điện tử, phần mềm dạy học, thí nghiệm mô phỏng 
và các học liệu được số hóa khác. Những học liệu này 
được số hóa theo kiến trúc định dạng và kịch bản nhất 
định, được lưu trữ trên các thiết bị công nghệ, điện tử 
như CD, USB, máy tính, mạng máy tính nhằm phục vụ 
cho việc dạy và học [27]. So với học liệu truyền thống, 
học liệu số có 3 ưu điểm nổi bật: 1) Tính đa dạng: Học 
liệu số được thiết kế với nhiều hình thức khác nhau 
như phần mềm máy tính, văn bản (text), bảng dữ liệu, 
âm thanh, hình ảnh, video, bài trình chiếu...; 2) Tính 
động: Tính điều hướng của các đối tượng linh hoạt, tạo 
hứng thú và hiệu quả cao trong dạy học, giáo dục. Tạo 
điều kiện thuận lợi, linh hoạt, chủ động trong tương tác 
người học và học liệu số, giữa giáo viên và học sinh; 3) 
Tính cập nhật: Với các ưu điểm của công nghệ thông 
tin, nguồn học liệu số được vận hành, bổ sung, điều 
chỉnh thuận tiện và nhanh chóng theo sự vận động của 
sự phát triển tri thức giúp giáo viên và học sinh dễ dàng 
tiếp cận, cập nhật.

Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của khoa học và 
công nghệ, chuyển đổi số chính là xu hướng của xã hội 
nói chung và lĩnh vực giáo dục nói riêng. Trong dạy 
học, chuyển đổi số sẽ làm thay đổi môi trường quản lí, 
dạy học từ môi trường truyền thống sang môi trường 
số. Khi dạy học trên môi trường số, học liệu số và tài 
nguyên giáo dục mở đóng vai trò hết sức quan trọng. 
Những năm gần đây, ngành Giáo dục nước nhà có nhiều 
biện pháp nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, mở rộng cơ hội 
tiếp cận giáo dục cho tất cả đối tượng học sinh. Với 
các thiết bị số (như điện thoại thông minh, máy tính...) 
người học có thể tìm kiếm, đọc bất cứ học liệu số nào 
mà không phụ thuộc vào không gian và thời gian. Học 
sinh trung học được sử dụng điện thoại trong giờ học 
để phục vụ cho việc học tập, làm bài kiểm tra trên giấy 
hoặc trên máy tính, hoặc thực hiện các bài thực hành, 
dự án học tập [28]. 

Nhằm đáp ứng Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 đã có một số tác giả ở Việt Nam công bố công 
trình liên quan đến học liệu số trong dạy học Hoá học 
như: Tác giả Phan Đồng Châu Thuỷ giới thiệu các 
nguyên tắc xây dựng học liệu điện tử và cách sử dụng 
học liệu điện tử theo mô hình lớp học đảo ngược nhằm 
phát triển năng lực tự học cho học sinh trung học phổ 
thông [29]; Nguyễn Thị Lan Anh giới thiệu nền tảng 
học liệu số “SC Web” với 3 mode hỗ trợ học sinh tự học 
phần Hóa học hữu cơ lớp 11: 1) Video tự học, 2) Bài 
tập tự học, 3) Tài liệu tự học [30]; Nguyễn Mậu Đức 

công bố học liệu điện tử về thí nghiệm Hóa học [31]. 
Các công trình trên chủ yếu tập trung vào thiết kế và sử 
dụng học liệu số để hỗ trợ học sinh tự học. Từ các phân 
tích trên chúng tôi nhận thấy, học liệu theo mô hình vi 
mô đáp ứng được mục tiêu dạy học, phù hợp với nội 
dung dạy học Hóa học và xu hướng học tập của giới trẻ 
cũng như mục tiêu chuyển đổi số trong giáo dục nước 
ta hiện nay. Tuy nhiên, xây dựng hệ thống học liệu số 
trong dạy học Hoá học theo mô hình học vi mô ở trường 
phổ thông chưa được quan tâm nghiên cứu. 

2.2.3. Kết quả khảo sát giáo viên và thảo luận
a. Đánh giá độ tin cậy của dữ liệu
Sử dụng phần mềm Jamovi 2.3.28 để kiểm tra độ tin 

cậy của 10 câu hỏi đánh giá mức độ (câu 6-15), kết quả 
thể hiện ở Bảng 1 cho thấy, hệ số Cronbach’s Alpha 
bằng 0,797≈0,8. Vì vậy, dữ liệu thu được có độ tin cậy. 
Độ lệch chuẩn của các câu trả lời không khác nhau 
nhiều và ở giá trị chấp nhận được cho thấy sự chênh 
lệch giữa ý kiến của mỗi giáo viên trong các câu trả lời 
của họ không lớn. Hệ số tương quan biến - tổng (Item-
rest correlation) đều đạt giá trị cao hơn mức 0,4, cho 
thấy giữa các câu hỏi với vấn đề chung được đặt ra có 
mức độ liên kết tốt và có ý nghĩa thống kê.

b. Đánh giá về hiểu biết, thái độ của giáo viên trung 
học phổ thông đối với lợi ích và thách thức của việc sử 
dụng học liệu số trong dạy học Hóa học

Năm học 2023 - 2024 là năm thứ 2 thực hiện Chương 

Bảng 1: Đánh giá chất lượng dữ liệu
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trình Giáo dục phổ thông 2018 ở cấp Trung học phổ 
thông. Cùng với sự nỗ lực của giáo viên, học sinh, 
nhà trường và cấp quản lí, các hoạt động giáo dục đã 
bắt nhịp được với yêu cầu mới của chương trình. Tuy 
nhiên, trong trong thực tế triển khai, giáo viên đang gặp 
nhiều thách thức, khó khăn. 65% giáo viên Hóa học cho 
rằng, họ gặp khó khăn trong vận dụng phương pháp và 
kĩ thuật dạy học tích cực; 45% giáo viên khó khăn trong 
thực hiện kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh; 61,3% 
giáo viên khó khăn trong cập nhật các nội dung dạy học 
mới, hiện đại; 51,2% giáo viên khó khăn trong tìm kiếm 
học liệu phục vụ dạy học. Như vậy, bên cạnh bồi dưỡng 
phương pháp dạy học tích cực, kiểm tra, đánh giá phẩm 
chất và năng lực học sinh, cập nhật kiến thức hiện đại 
phù hợp với chương trình thì cần có sự hỗ trợ cho giáo 
viên về học liệu dạy học.

Học liệu trong dạy học Hóa học rất phong phú, cùng 
với sự phát triển của công nghệ thông tin thì sử dụng 
học liệu số là xu hướng tất yếu. Đánh giá về vai trò của 
học liệu số trong dạy học Hóa học của giáo viên như 
sau: Cung cấp học liệu đa dạng, trực quan; Tăng khả 
năng tương tác giữa người học và học liệu; Tiết kiệm 
thời gian, công sức chuẩn bị của giáo viên; Khả năng hỗ 
trợ học sinh tự học cao; Giúp giáo viên thực hiện kiểm 
tra, đánh giá học sinh đa dạng với tỉ lệ lựa chọn của mỗi 
phương án 61÷80%. Điều đó cho thấy, giáo viên Hóa 
học đánh giá cao về việc sử dụng học liệu số trong dạy 
học và đánh giá. Tuy nhiên, chỉ 57,5% giáo viên cho 
rằng, học liệu số giúp họ áp dụng phương pháp, kĩ thuật 
dạy học tích cực thấp hơn các phương án trên. Như vậy, 
một bộ phận khá đông giáo viên chưa biết cách vận 
dụng học liệu số vào dạy học tích cực (xem Hình 1).

Các loại học liệu số mà giáo viên Hóa học sử dụng 

thường xuyên trong dạy học là sách giáo khoa điện tử, 
tài liệu tham khảo điện tử; bài giảng điện tử; bảng số 
liệu, hình ảnh, video; phần mềm dạy học; thí nghiệm 
Hóa học mô phỏng trong đó sách giáo khoa điện tử 
được sử dụng thường xuyên cao nhất với 71,3%, thấp 
nhất là bài kiểm tra, đánh giá online với 27,5% (xem 
Hình 2). Các học liệu số được giáo viên sử dụng trong 
tất cả các khâu của tiến trình dạy học: Khởi động, mở 
đầu; Hình thành kiến thức mới; Luyện tập; Vận dụng 
với sự lựa chọn của các phương án từ >61%, điều đó 
cho thấy sự phù hợp của học liệu số trong dạy học hoá 
học (xem Hình 3). Tìm hiểu về nguồn học liệu số trong 
dạy học Hóa học lớp 10 (Chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018) hiện nay, chúng tôi nhận thấy một số khó 
khăn của giáo viên như sau: Học liệu đơn lẻ, không có 
hệ thống (50% giáo viên lựa chọn); Không lựa chọn 
được học liệu phù hợp (46,3% giáo viên lựa chọn); Mất 
nhiều thời gian tìm kiếm, thu thập (77,5% giáo viên 
lựa chọn); Không thuận tiện để sử dụng trong dạy học 
(25% giáo viên lựa chọn).

Khảo sát giáo viên thường xuyên thiết kế học liệu số 
trong dạy học Hóa học cho thấy: 50% thiết kế bài giảng 
điện tử; 27,5% thiết kế thí nghiệm Hóa học mô phỏng; 
33,8% thiết kế video thí nghiệm Hóa học; 27,5% thiết 
kế bài kiểm tra, đánh giá online; 35% thiết kế trò chơi 
trực tuyến (xem Hình 4). Kết quả này phù hợp với tình 
hình sử dụng học liệu số trong dạy học Hóa học của 
giáo viên (xem Hình 2) và cho thấy một bộ phận lớn 
giáo viên chưa thiết kế được đa dạng các loại học liệu 
số phục vụ dạy học. Từ phân tích kết quả khảo sát trên 
cho thấy, mặc dù giáo viên Hóa học đánh giá cao vai 
trò của học liệu số trong dạy học và đánh giá nhưng họ 
gặp nhiều khó khăn, cản trở trong sử dụng và thiết kế 
học liệu số. Vì thế, cần có nguồn học liệu số đa dạng, 
đồng bộ, phù hợp, dễ tìm kiếm, dễ sử dụng, linh động 
cho giáo viên và học sinh trong triển khai dạy học Hóa 
học lớp 10.

c. Thực trạng giáo viên thiết kế và sử dụng học liệu số 
theo mô hình học vi mô trong dạy học Hóa học 

Trong quá trình chuyển đổi số lĩnh vực giáo dục, học 
vi mô là chủ đề được quan tâm hàng đầu trên thế giới 

Hình 1: Vai trò của học liệu số trong dạy học Hóa học

Hình 2: Mức độ sử dụng các loại học liệu số trong dạy 
học Hóa học

Hình 3: Sử dụng các loại học liệu số trong tiến trình tổ 
chức dạy học Hóa học

Nguyễn Thị Diễm Hằng, Lê Danh Bình, Bùi Đình Đạt



76 TẠP CHÍ KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM

ở mọi cấp học, ngành học. Tuy nhiên, thực tế hiện nay 
thông qua kết quả khảo sát chúng tôi thu được thì chỉ 
có 13,9% giáo viên thường xuyên sử dụng; 26,6% giáo 
viên thỉnh thoảng sử dụng; 12,7% giáo viên đã từng sử 
dụng 1-2 lần; 6,3% giáo viên đã hiểu về mô hình nhưng 
chưa sử dụng; 22,8 % có biết đến nhưng chưa tìm hiểu; 
17,7% chưa bao giờ biết (xem Hình 5). Qua các số liệu 
này cho thấy mô hình học vi mô dù đã được các giáo 
viên biết đến và tìm hiểu, một số đã đưa vào dạy học, 
tuy nhiên nói chung vẫn chưa thu hút được sự quan 
tâm của giáo viên Hóa học ở địa bàn chúng tôi khảo 
sát. Tiếp tục khảo sát về việc giáo viên thiết kế học 
liệu số theo mô hình học vi mô cho thấy rất ít giáo viên 
đã từng thiết kế bài giảng điện tử theo mô hình học vi 
mô (15%), trò chơi trực tuyến theo mô hình học vi mô 
(14%), còn lại hầu hết chưa bao giờ thiết kế các loại học 
liệu số theo mô hình học vi mô. Điều này phù hợp với 
mức độ hiểu biết và sử dụng mô hình học vi mô trong 
dạy học môn Hóa học.

Điểm trung bình cho câu hỏi  về việc áp dụng 
mô hình học vi mô trong dạy học Hóa học có thể 
tăng hứng thú học tập của học sinh là 3,83 (tăng mạnh 
mẽ - 5 điểm, không thay đổi - 1 điểm); điểm trung 
bình cho câu hỏi mô hình học vi mô trong dạy học 
Hóa học có thể tăng hiệu quả học tập của học sinh là 
3,88; điểm trung bình cho câu hỏi mức độ phù hợp 
của mô hình học vi mô với định hướng của Chương 
trình Giáo dục phổ thông 2018 là 3,98; điểm trung 
bình cho câu hỏi mức độ phù hợp của học liệu số theo 

mô hình học vi mô trong dạy học Hóa học lớp 10 là 
3,96; điểm trung bình của câu hỏi đánh giá hiệu quả 
của hệ thống học liệu số theo mô hình học vi mô về 
việc phát triển năng lực tự học cho học sinh trong dạy 
học Hóa học lớp 10 là 4,22. Từ kết quả của 5 câu hỏi 
này cho thấy, giáo viên cho rằng, áp dụng mô hình 
học vi mô là phù hợp đưa lại hứng thú và hiệu quả học 
tập môn Hóa học của học sinh, góp phần phát triển 
năng lực tự học của học sinh thông qua dạy học Hóa 
học với sự thống nhất cao.

Kết quả khảo sát khó khăn mà giáo viên gặp phải khi 
vận dụng mô hình học vi mô trong dạy học Hóa học: 
59,5% giáo viên cho rằng thiếu học liệu hỗ trợ; 57% 
giáo viên thấy mất nhiều thời gian, công sức chuẩn bị; 
54,4% giáo viên gặp cơ sở vật chất không đồng bộ; 
41,8% giáo viên chưa vận dụng được trong dạy học. 
Khảo sát mức độ quan tâm của thầy/cô với hệ thống 
học liệu số theo mô hình học vi mô trong dạy học Hóa 
học lớp 10 hiện nay có điểm trung bình 3,9 (rất quan 
tâm - 5 điểm, không quan tâm - 1 điểm) cho thấy giáo 
viên quan tâm đến vấn đề chúng tôi đề cập. 

Như vậy, qua khảo sát, chúng tôi nhận thấy, giáo 
viên đã nhận thức việc sử dụng học liệu số theo mô 
hình học vi mô phù hợp định hướng của Chương trình 
Giáo dục phổ thông 2018 và mục tiêu dạy học môn 
Hóa học. Bên cạnh đó, giáo viên rất quan tâm đến hệ 
thống học liệu số theo mô hình học vi mô cho dạy học 
môn Hóa học lớp 10. Tuy nhiên, hầu hết giáo viên 
chưa thiết kế được các loại học liệu số phù hợp cho 
các mục đích dạy học. Mặt khác, trong quá trình khai 
thác nguồn học liệu số phục vụ cho chương trình môn 
Hóa học lớp 10 giáo viên gặp nhiều khó khăn do nhiều 
lí do khác nhau như mất thời gian, không đồng bộ, khó 
sử dụng…

3. Kết luận
Từ dữ liệu thu thập ý kiến của 80 giáo viên chúng tôi 

nhận thấy, giáo viên rất quan tâm và đánh giá cao vai 
trò của học liệu số theo mô hình học vi mô trong dạy 
học Hóa học. Tuy nhiên, thực tế hệ thống học liệu số 
theo mô hình học vi mô không đa dạng, không tiện sử 
dụng, không phù hợp với Chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018 nên cản trở giáo viên tiếp cận cũng như đưa 
vào dạy học. Kết quả này định hướng cho chúng tôi 
nghiên cứu và xây dựng hệ thống học liệu số theo mô 
hình học vi mô theo các chủ đề dạy học môn Hóa học 
lớp 10 đáp ứng các mong muốn của giáo viên như đa 
dạng, dễ sử dụng, dễ tiếp cận, phù hợp với đối tượng 
học sinh nhằm hỗ trợ hoạt động dạy học của giáo viên 
và học sinh lớp 10 hiện nay.

Hình 4: Mức độ giáo viên thiết kế học liệu số trong dạy 
học Hóa học

Hình 5: Mức độ hiểu biết của giáo viên về mô hình dạy 
học vi mô
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ABSTRACT: Along with the development of science and technology, educational 
technology has changed worldwide. The microlearning model has recently been 
implemented in teaching. By focusing on designing small learning content, 
the microlearning model captures learners’ attention and focus on learning 
activities. Using digital learning materials according to the microlearning model 
supports teachers in organizing diverse teaching activities, helping students 
learn proactively and flexibly. Therefore, incorporating digital learning materials 
towards the microlearning model into the classroom will bring certain benefits 
to teaching in general and Chemistry teaching in particular. This study aims to 
explore teachers’ usage and evaluation of digital learning materials towards the 
microlearning model in Chemistry instruction at high schools through a survey 
of 80 teachers in Nghe An and Ha Tinh provinces. The results indicated that 
teachers highly appreciate the role and effectiveness of digital learning materials 
towards the microlearning model in chemistry instruction. However, there are 
still challenges with further consideration. These results provide a basis to 
propose measures for developing and using digital learning materials towards 
the microlearning model in teaching 10th-grade chemistry.

KEYWORDS: Microlearning, digital learning materials, evaluation of teachers, Chemistry 
teaching, 10th grade chemistry.
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